
Biểu mẫu 1
 (Thống kê cấp xã)
THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG THIẾT CHẾ VĂN HOÁ Ở CƠ SỞ
(Kèm theo Báo cáo số       /UBND ngày      /8/2025 của UBND đặc khu Lý Sơn)
Đơn vị thực hiện: UBND đặc khu Lý Sơn
	

Stt
	
Thể loại
	
Số lượng
	
Quy hoạch (m2)
	
Quy mô xây dựng (m2)
	Hiện trạng cơ sở hạ tầng
	Sân thể thao
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Hư hỏng, xuống cấp
	Đang sử dụng tốt
	Không còn sử dụng
	Đạt chuẩn theo quy
định
	Không đạt chuẩn
	Số lượng sân hiện có
	Tổng diện tích (m2)
	

	1
	Trung tâm Văn hóa – Thể thao
	01
	12.789,1
	1.145
	
	Đang sử dụng tốt
	
	Đạt chuẩn theo quy
định
	
	03
	1.234
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thể loại:
· Nhà văn hoá đa năng, Nhà rông, Hội trường Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn (được trang bị, bố trí sử dụng như nhà văn hoá xã).
· Quy mô xây dựng: diện tích mặt bằng sử dụng (bên trong công trình).


Biểu mẫu 2
(thống kê cấp thôn)
ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG THIẾT CHẾ VĂN HOÁ Ở CƠ SỞ
(Kèm theo Báo cáo số       /UBND ngày      /8/2025 của UBND đặc khu Lý Sơn)
Đơn vị thực hiện: UBND đặc khu Lý Sơn
	
Stt
	Thôn (tổ dân phố)
	
Thể loại
	
Số lượng
	Quy hoạch (m2)
	Quy mô xây dựng (m2)
	Hiện trạng cơ sở hạ tầng nhà VH thôn
	Sân thể thao
	
Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Hư hỏng,
xuống cấp
	Đang sử dụng tốt
	Không còn sử dụng
	Đạt chuẩn
theo quy định
	Không đạt chuẩn
	Số lượng sân hiện có
	Tổng diện tích (m2)
	

	1
	Thôn bắc an Bình, đặc khu Lý Sơn
	Nhà Văn hóa

	01
	467,1
	141
	
	Đang sử dụng tốt
	
	Đạt chuẩn
theo quy định
	
	
	
	

	2
	Thôn bắc an Bình, đặc khu Lý Sơn 
	Đất cơ sở thể dục -  
thể thao

	
	428,80

	
	
	
	
	Đạt chuẩn
theo quy định
	
	00
	428,80

	

	3
	111 Thôn đông An Hải-đặc khu Lý Sơn
	Nhà Văn hóa thể thao xã An Hải 

	01
	2.195
	305
	Hư hỏng, xuống cấp
	
	
	Đạt chuẩn
theo quy định
	
	1
	500

	

	4
	Thôn đồng hộ An Hải-đặc khu Lý Sơn
	Nhà Văn hóa thôn Đồng Hộ 

	01
	832
	193
	
	Đang sử dụng tốt
	
	Đạt chuẩn
theo quy định
	
	
	
	

	5
	111 Thôn Tây An Hải-đặc khu Lý Sơn
	Nhà Văn hóa thôn  Tây

	01
	635
	166
	
	Đang sử dụng tốt
	
	Đạt chuẩn
theo quy định
	
	
	
	

	6
	Thôn Đông An Hải-đặc khu Lý Sơn
	Nhà văn hóa Thôn đông

	01
	890
	192
	
	Đang sử dụng tốt
	
	Đạt chuẩn
theo quy định
	
	
	
	

	7
	Thôn Đông An Hải-đặc khu Lý Sơn
	Sân bóng chuyền Thôn Đông

	
	668,70

	
	
	
	
	
	
	0
	668,70

	

	8
	Thôn đồng hộ An Hải-đặc khu Lý Sơn
	Sân bóng chuyền thôn Đồng Hộ

	
	702,10

	
	
	
	
	Đạt chuẩn
theo quy định
	
	0
	702,10

	

	9
	Thôn Đông An Vĩnh-đặc khu Lý Sơn
	Khu Văn hóa thể thao xã An Vĩnh

	01
	3.711
3.711,00

	105
	Hư hỏng, xuống cấp
	
	
	Đạt chuẩn
theo quy định
	
	0
	3.711
3.711,00

	

	10
	Thôn Đông An Vĩnh-đặc khu Lý Sơn
	Nhà Văn hóa thôn Đông

	01
	789,6
	201
	
	Đang sử dụng tốt
	
	Đạt chuẩn
theo quy định
	
	
	
	

	11
	Thôn Tây An Vĩnh-đặc khu Lý Sơn
	Nhà Văn hóa thôn Tây

	01
	567,7
	160,3
	
	Đang sử dụng tốt
	
	Đạt chuẩn
theo quy định
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	11.887
	1.463,3
	
	
	
	
	
	
	5.510,6
	




Thể loại:
· Nhà văn hoá thôn (bao gồm hội trường, nhà văn hoá cộng đồng được xây theo các dự án).
· Nhà rông
· Nhà sàn
· Nhà dài (các dân tộc di cư từ phía bắc)
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